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I. Tổng quan về quan hệ thương mại Việt Nam – Bồ Đào Nha 

Bồ Đào Nha là quốc gia nằm ở phía Tây Nam châu Âu, tuy là một đất nước 

nhỏ với 10 triệu dân nhưng lại là cửa ngõ thông thương ra thế giới khi có vị trí địa 

chiến lược quan trọng nằm ở trung tâm tam giác châu Âu, châu Phi, và Mỹ La tinh. 

Quốc gia này nổi tiếng với nền văn hóa và giá trị lịch sử từ rất lâu đời, là trung tâm 

du lịch lớn của châu Âu. Việc Việt Nam tăng cường hợp tác với Bồ Đào Nha 

không chỉ là hướng tới thị trường của đất nước này mà còn là cả thị trường châu 

Âu và châu Phi. Kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975, hợp tác 

giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha đã có nhiều bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh 

vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại … 

Trong những năm qua, Bồ Đào Nha luôn coi trọng quan hệ song phương đối 

với Việt Nam, Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Bồ 

Đào Nha, đặc biệt là các hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Thông qua hợp tác với Việt 

Nam, Bồ Đào Nha có thể mở rộng quan hệ với các nước châu Á khác. Trong khi 

đó, Việt Nam luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác với Bồ Đào Nha, xem đây là một 

thị trường quan trọng trong khối EU và có nhiều tiềm năng phát triển mạnh. 

Hai bên đã tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thương mại, khai thác 

tối đa ưu đãi từ các cơ hội của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA) để cải thiện kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu đạt mốc 1 tỷ 

USD/năm trong thời gian tới. Tuy nhiên, hợp tác đầu tư giữa hai nước vẫn còn ở 

mức rất khiêm tốn so với tiềm năng, theo số liệu thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, tính đến tháng 3/2024,  Bồ Đào Nha mới chỉ có 2 dự án đầu tư vào Việt Nam 

với tổng số vốn đạt 89 nghìn USD, xếp thứ 125/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu 

tư lớn nhất vào Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có một dự án đầu tư vào Bồ 

Đào Nha với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 856 nghìn USD, thuộc lĩnh vực bán 

buôn, bán lẻ. 



Biểu đồ 1: Nhóm 10 thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của 

  Bồ Đào Nha trong năm 2023 

        ĐVT: phần trăm 

 

Nguồn: Trademap 

Bồ Đào Nha chủ yếu nhập khẩu hàng hóa từ các nước thành viên thuộc khu 

vực EU như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hà Lan … với các mặt hàng chính như sản 

phẩm nông nghiệp, sản phẩm hóa chất, phương tiện và tài liệu vận tải khác, dụng 

cụ quang học và dụng cụ đo độ chính xác, phụ kiện máy tính và các bộ phận, chất 

bán dẫn và các thiết bị liên quan, các sản phẩm dầu mỏ, kim loại cơ bản,các sản 

phẩm thực phẩm, vật liệu dệt.  

Các ngành kinh tế trọng điểm của Bồ Đào Nha là nông lâm nghiệp, công 

nghiệp, rượu, nghề cá và du lịch. Nhìn chung, ngành nông nghiệp của Bồ Đào Nha 

là một trong những nền nông nghiệp kém hiệu quả nhất khu vực châu Âu; ngành 

công nghiệp có điều kiện phát triển nhưng còn phụ thuộc rất lớn vào năng lượng và 

nguyên liệu nhập khẩu; riêng ngành rượu của nước này đứng hàng thứ sáu trên thế 

giới, nổi tiếng với các loại rượu vang như pooctô hay vinho verde. 
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Bảng 1: Một số mặt hàng nhập khẩu chính của Bồ Đào Nha trong năm 2023 

(ĐVT: Nghìn USD/%) 

Mã HS Tên mặt hàng 
Trị giá 

năm 2022 

Trị giá 

năm 2023 

So với 

năm 

2022 (%) 

Tỷ trọng 

năm 2023 

(%) 

Tổng 

KNNK 
 

115.291 113.494 -1,56   100,00   

'87 

Xe cộ trừ phương tiện chạy trên 

đường xe lửa hoặc xe điện, và 

các bộ phận và phụ kiện của 

chúng 

10.773 13.460 24,94   11,86   

'27 

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng 

và các sản phẩm chưng cất từ 

chúng; các chất chứa bitum; các 

loại sáp khoáng chất … 

19.212 13.269 -30,93   11,69   

'85 

Máy điện và thiết bị điện và các 

bộ phận của chúng; máy ghi và 

tái tạo âm thanh, máy ghi và tái 

tạo hình ảnh và âm thanh truyền 

hình, bộ phận và phụ kiện của 

các loại máy trên ... 

11.012 11.132 1,09   9,81   

'84 

Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, 

máy và thiết bị cơ khí; các bộ 

phận của chúng 

8.562 9.336 9,05   8,23   



'39 
Plastic và các sản phẩm bằng 

plastic 
5.552 5.159 -7,08   4,55   

'30 Dược Phẩm 
 

3.735 3.850 3,06   3,39   

'72 Sắt và thép 4.308 3.792 -11,97   3,34   

'29 Hoá chất hữu cơ 2.742 3.073 12,05   2,71   

'90 

Dụng cụ, thiết bị quang học, 

nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, 

kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc 

phẫu thuật ... 

2.145 2.387 11,29   2,10   

'03 

Cá và động vật giáp xác, động 

vật thân mềm và động vật thuỷ 

sinh không xương sống khác 

2.404 2.385 -0,77   2,10   

'02 
Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn 

được sau giết mổ 
1.591 1.775 11,58   1,56   

'61 
Quần áo và hàng may mặc phụ 

trợ, dệt kim hoặc móc 
1.516 1.665 9,80   1,47   

'94 

Đối với Đồ nội thất; bộ đồ 

giường, đệm, khung đệm, nệm và 

các đồ dùng nhồi tương tự … 

1.621 1.636 0,92   1,44   

'62 
Quần áo và các hàng may mặc 

phụ trợ 
 

1.433 1.515 5,77   1,34   

'10 Ngũ cốc 1.511 1.445 -4,34   1,27   

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/tra-cuu-ma-hs/chuong-30-duoc-pham-2271.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/tra-cuu-ma-hs/chuong-30-duoc-pham-2271.html
https://www.vietnamtrades.com/vn/hts-code/handkerchiefs-chapter-62#:~:text=Ch%C6%B0%C6%A1ng%20%2D%2062&text=%C3%81o%20kho%C3%A1c%20ngo%C3%A0i%2C%20%C3%A1o%20cho%C3%A0ng,c%C3%A1c%20lo%E1%BA%A1i%20thu%E1%BB%99c%20nh%C3%B3m%2062.03.
https://www.vietnamtrades.com/vn/hts-code/handkerchiefs-chapter-62#:~:text=Ch%C6%B0%C6%A1ng%20%2D%2062&text=%C3%81o%20kho%C3%A1c%20ngo%C3%A0i%2C%20%C3%A1o%20cho%C3%A0ng,c%C3%A1c%20lo%E1%BA%A1i%20thu%E1%BB%99c%20nh%C3%B3m%2062.03.


'15 

Mỡ và dầu động vật hoặc thực 

vật và các sản phẩm tách từ 

chúng; mỡ ăn được đã chế biến; 

các loại sáp động vật hoặc thực 

vật … 

1.180 1.275 8,12   1,12   

'08 

Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả 

thuộc họ cam quýt hoặc các loại 

dưa 

1.024 1.193 16,52   1,05   

Nguồn: Trademap 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2019 – 2023, 

kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha có xu hướng 

tăng; riêng năm 2022, kim ngạch ghi nhận mức giảm đáng kể so với năm 2021 do 

những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh và tình hình kinh tế toàn cầu nhiều biến 

động. Trong năm 2023, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Bồ 

Đào Nha dần hồi phục, đạt 669 triệu USD, tăng nhẹ 7,34% so với năm 2022; trong 

đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 548,4 triệu USD, tăng 4,5% so với năm 2022; kim 

ngạch nhập khẩu đạt 120,5 triệu USD, tăng mạnh 22,47%.  

Tháng 4/2023, Bồ Đào Nha đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt 

Nam - EU (EVIPA). Phía Việt Nam mong muốn Bồ Đào Nha giúp thúc đẩy các 

nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định này, đồng thời đề nghị Bồ Đào Nha ủng 

hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng IUU” đối với thủy sản 

Việt Nam. 

 

 



Biểu đồ 2: Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Bồ Đào Nha 

trong giai đoạn 2019 – 2023 

ĐVT: Triệu USD 

 

     Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Theo Trading Economics, trong quý IV/2023, tốc độ tăng trưởng GDP của   

Bồ Đào Nha đạt 0,8%, phục hồi sau mức giảm 0,2% trong quý III và phù hợp với 

dự báo thị trường. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ quý I/2023. Sự 

gia tăng này chủ yếu là do nhu cầu chi tiêu trong nước tăng, bên cạnh đó xuất khẩu 

và nhập khẩu cũng có sự cải thiện đáng kể so với quý trước đó. Lạm phát tiêu dùng 

của Bồ Đào Nha đã tăng lên mức 2,3% vào tháng 3/2024, từ mức 2,1% trong tháng 

2 và phù hợp với dự báo của thị trường. Nhìn chung, năm 2023 là năm nền kinh tế 

- chính trị Bồ Đào Nha có nhiều biến động, bất ổn chính trị kéo dài đã dẫn đến trì 

hoãn hoặc tạm ngưng các quyết sách vực dậy nền kinh tế đang suy yếu của đất 

nước, điển hình như  việc tư nhân hóa Hãng Hàng không quốc gia TAP Airlines 

đang bị trì hoãn. Dự báo, trong năm 2024, Dự luật Ngân sách được thông qua hứa 

hẹn sẽ giảm thuế thu nhập cho tầng lớp trung lưu, tăng phúc lợi xã hội cho người 

nghèo và tăng đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Bồ Đào Nha. 
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 Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha trong giai 

đoạn 2013 – 2023 

(ĐVT: Triệu USD) 

 

       Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Hàng thủy sản nằm trong nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn 

nhất sang thị trường Bồ Đào Nha trong những năm qua. Tại châu Âu, Bồ Đào Nha 

là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn thứ 6 trong khối EU. Theo thống kê từ Hiệp hội 

Thủy sản Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ 

sang Bồ Đào Nha đạt hơn 220 nghìn USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023, 

đây là sự khởi sắc lớn của sản phẩm cá ngừ Việt Nam tại thị trường này. Các sản 

phẩm cá ngừ Việt Nam đang được hưởng ưu đãi về thuế quan từ hiệp định 

EVFTA, vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu cần tận dụng tối đa những ưu đãi để 

nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa vào Bồ Đào Nha cần lưu ý các vấn đề 

liên quan đến chứng từ nhập khẩu sau: Hóa đơn thương mại; Hóa đơn chiếu lệ; 

Vận đơn đường biển và đường hàng không; Giấy chứng nhận xuất xứ; Phiếu đóng 

gói; Một số mặt hàng cần có chứng từ đặc biệt khi nhập khẩu vào Bồ Đào Nha, ví 
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dụ như các sản phẩm thực phẩm, thực vật như hoa tươi cắt cành, thực vật có rễ, 

rơm ... cần có giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật bằng tiếng Bồ Đào Nha. 

Biểu đồ 4: Tỷ trọng các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang 

thị trường Bồ Đào Nha trong tháng 3/2024  

          (ĐVT: Nghìn USD) 

 

       Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 3/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Bồ 

Đào Nha đạt 49,3 triệu USD, tăng đáng kể 25,99% so với tháng cùng kỳ năm 

2023; tính riêng ba tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị 

trường này ghi nhận mức tăng so với 3 tháng đầu năm 2023 là 12,63%, đạt 134,3 

triệu USD. Trong đó, ba mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất là Điện thoại 

các loại và linh kiện (chiếm tỷ trọng 26,33%); Cà phê (chiếm tỷ trọng 13,07%) và 

Chất dẻo nguyên liệu (chiếm tỷ trọng 7,26%).  

Về nhập khẩu, trong tháng 3/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt 

Nam từ Bồ Đào Nha đạt 18,7 triệu USD, tăng rất mạnh 87,34% so với tháng 

3/2023; tính riêng ba tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị 
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trường này ghi nhận mức tăng so với 3 tháng đầu năm 2023 là 73,65%, đạt 36,8 

triệu USD. 

Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng của Việt Nam sang Bồ Đào 

Nha trong tháng 3/2024  

          (ĐVT: Nghìn USD/phần trăm) 

Tên nhóm/mặt 

hàng 

Tháng 3/2024 

(Nghìn USD) 

So với 

tháng 

02/2024 

(%) 

So với 

tháng 

3/2023 

(%) 

3 tháng đầu 

năm 2024 

(Nghìn USD) 

So với cùng 

kỳ năm 

2023 (%) 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng KNXK 49.382 39,15 25,99 134.371 12,63 100,00  

Điện thoại các loại 

và linh kiện 
11.585 75,13 15,45 35.375 -26,1 26,33  

Cà phê 7.940 189,33 149,28 17.557 95,45 13,07  

Chất dẻo nguyên 

liệu 
5.467 96,03 5,62 9.754 20,31 7,26  

Hàng thủy sản 3.023 74,64 -24,56 6.737 -25,89 5,01  

Máy vi tính, sản 

phẩm điện tử và linh 

kiện 

1.816 11,22 83,02 4.695 59,57 3,49  

Gỗ và sản phẩm gỗ 718 77,81 -26,74 2.006 22,58 1,49  

Giày dép các loại 1.049 
 

2302,11 1.121 1,01 0,83  

 Nguồn: Tổng cục Hải quan 

II. Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Bồ Đào 

Nha 

Trong những năm qua, công tác kết nối, xúc tiến thương mại vào thị trường   

Bồ Đào Nha luôn được các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp chú trọng: 

Ngày 18/01/2023, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha đến 

thăm Việt Nam,  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị hai nước tiếp 



tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc 

tế, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Về hợp tác 

kinh tế, Thủ tướng đề nghị Bồ Đào Nha tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản 

Việt Nam tiếp cận thị trường Bồ Đào Nha; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác 

chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ Hiệp định EVFTA nhằm tăng cường trao 

đổi thương mại giữa hai nước. Về phía Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí 

tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng mà quốc gia này có thế mạnh và 

Việt Nam có nhu cầu như: Kinh tế biển, hàng hải, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần 

hoàn, chuyển đổi số; tiếp tục triển khai các nội dung của Hiệp định hợp tác về du 

lịch Việt Nam - Bồ Đào Nha, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch, 

tăng cường giao lưu thể thao hai nước. Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ mở cửa thị 

trường cho hàng nông sản Việt Nam; chia sẻ thông tin về quá trình phê chuẩn Hiệp 

định EVIPA của Bồ Đào Nha, cho biết sẽ có tiếng nói với EC về vấn đề thẻ vàng 

IUU. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bồ Đào Nha ngày 

13/11/2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trao đổi 

hợp tác đầu tư giữa hai bên còn khiêm tốn, chưa khai phá hết tiềm năng vốn có. 

Hai bên cùng chung quan điểm cần thúc đẩy hợp tác, đầu tư phối hợp chặt chẽ, 

khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) 

để cải thiện kim ngạch thương mại, phấn đấu đạt 1 tỷ USD trong những năm tới. 

Về phía Bồ Đào Nha, Quốc vụ khanh Francisco André khẳng định trong thời gian 

qua, hai nước đã duy trì trao đổi đoàn các cấp, gặp gỡ, tiếp xúc tại các diễn đàn đa 

phương và đạt được những kết quả tích cực; đồng thời cho biết, Bồ Đào Nha cũng 

nhận thức cao về những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện khuôn khổ pháp lý về 

chống khai thác IUU, hy vọng EU sẽ xem xét những nỗ lực này để có những đánh 

giá tích cực sớm gỡ thẻ vàng cho Việt Nam thời gian tới. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


